
                ÔN TẬP KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207. 
Mã đề: 15

Câu 1. Điện phân điện cực trơ, màng ngăn gồm dd gồm FeCl2; FeCl3; NaCl; Cu(NO3)2, thứ tự điện phân ở catot là?
	  A. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O 
	B. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O 

	  C. Fe2+, Fe3+, Cu2+, H2O
	D. Cu2+, Fe3+, Fe2+, H2O


Câu 2. Độ cứng toàn phần là độ cứng gây nên bởi các ion:
	  A. Ca2+, Mg2+ và HCO3-. 
	B. Ca2+, Mg2+ và Cl- , SO42-.

	  C. Ca2+, Mg2+, HCO3- và Cl-, SO42-. 
	D. Be2+, Ba2+, HCO3- và Cl-, SO42-.


Câu 3. Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc và dung dịch kiềm. Hai kiêm loại đó là. 
	  A. Na và K.
	B. K và Rb.
	C. Li và Na.
	D. Rb và Cs.


Câu 4. Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
	  A. 1s22s22p6
	B. 1s22s22p63s23p4
	C. 1s22s22p63s23p5 
	D. 1s22s22p63s1


Câu 5. Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ ion NO3- sau điện phân là?
	  A. Không đổi
	B. Không xác định được 
	C. Tăng 
	D. Giảm 


Câu 6. Các dung dịch có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:
	  A. Ca(OH)2, NaCl. 
	B. Ca(OH)2, NaCl. 
	C. HCl, Na2CO3. 
	D. Ca(OH)2, Na2CO3.


Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là: 
	  A. 11,20 lít.
	B. 4,48 lít. 
	C. 8,96 lít. 
	D. 17,92 lít. 


Câu 8. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong số tất cả các kim loại là
	  A. vonfam.
	B. kẽm.
	C. sắt.
	D. đồng.


Câu 9. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại?
	  A. Đồng
	B. Vonfam.
	C. Crom
	D. Sắt


Câu 10. Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là? 
	  A. Ag. 
	B. Al. 
	C. Au. 
	D. Cu. 


Câu 11. Trường hợp không thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là
	  A. Na2O + H2O[image: image1.png]


 NaOH.
	B. Na + 2HCl [image: image2.png]


 NaCl + H2. 

	  C. Na + H2O [image: image3.png]


 NaOH + H2. 
	D. Na + O2 [image: image4.png]


 Na2O. 


Câu 12. Khi điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2; AgNO3; HNO3 thì thứ tự xảy ra sự khử của những ion là?
	  A. Ag+; Cu2+; H+ 
	B. Cu2+; H+; Ag+
	C. Ag+; H+; Cu2+ 
	D. Cu2+; Ag+; H+ 


Câu 13. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng dung dịch H2SO4, BaCl2 và Na2SO4 là
	  A. cả A, B, C.
	B. quỳ tím.
	C. bột kẽm.
	D. Na2CO3.


Câu 14. KLK được dùng làm tế bào quang điện là
	  A. Li. 
	B. Cs.
	C. Na. 
	D. K. 


Câu 15. Khi cho Cu phản ứng với H2SO4 đặc nóng, sản phẩm khí sinh ra chủ yếu là
	  A. SO3.
	B. H2S.
	C. H2.
	D. SO2.


Câu 16. Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
	  A. 0. 
	B. 3.
	C. 1. 
	D. 2. 


Câu 17. Khi điều chế KL, các ion KL đóng vai trò là chất
	  A. Bị khử.
	B. Bị oxi hóa. 
	C. Cho proton. 
	D. Nhận proton.


Câu 18. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy, thu được 0,896 lít (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức phân tử muối kim loại kiềm đó là. 
	  A. LiCl.
	B. CsCl.
	C. NaCl.
	D. KCl.


Câu 19. Có các kim loại Cu, Ag, Fe và các dung dịch muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3. Kim loại nào tác dụng được với cả 3 dung dịch muối? 
	  A. Ag.
	B. Fe. 
	C. Cu, Fe. 
	D. Cu. 


Câu 20. Nhận định nào không đúng về hợp kim:
	  A. Có tính chất hóa học tương tự như các đơn chất tạo thành hợp kim

	  B. Có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các đơn chất tạo thành hợp kim

	  C. Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt kém hơn các đơn chất tạo thành hợp kim

	  D. Cứng và giòn hơn các đơn chất tạo thành hợp kim


Câu 21. Dung dịch tác dụng được với cả dung dịch NaOH và HCl là 
	  A. KCl.
	B. KHCO3. 
	C. KOH. 
	D. K2CO3.


Câu 22. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là:
	  A. I, II và IV.
	B. I, II và III.
	C. II, III và IV.
	D. I, III và IV.


Câu 23. Muốn điều chế các kim loại mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ thì dùng phương pháp?
	  A. Điện phân dung dịch 
	B. Nhiệt luyện 
	C. Điện phân nóng chảy
	D. Thủy luyện 


Câu 24. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra
	  A. sự oxi hóa ion Cl-.
	B. sự khử ion Na+.
	C. sự khử ion Cl-.
	D. sự oxi hóa ion Na+.


Câu 25. Khi cho Na vào dd CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng xảy là
	  A. có sủi bọt khí, sau đó có tạo kết tủa xanh, rồi kết tủa tan ra, dd trong suốt.

	  B. có sủi bọt khí, sau đó xuất hiện kết tủa xanh.

	  C. có xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan ra, dd trong suốt.

	  D. chỉ có sủi bọt khí.


Câu 26. Trong ăn mòn điện hóa, các điện cực phải?
	  A. Tiếp xúc gián tiếp với nhau 
	B. Cả 3 câu đều đúng

	  C. Tiếp xúc với nhau
	D. Không cần tiếp xúc 


Câu 27. Giữ cho bề mặt kim loại luôn sạch, không có bùn đất bám vào là một biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Như vậy là đã áp dụng phương pháp chống ăn mòn nào sau đây?
	  A. Dùng phương pháp điện hoá
	B. Dùng phương pháp phủ-

	  C. Cách li kim loại với môi trường 
	D. Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt 


Câu 28. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 
	  A. Cu, Fe, Zn, Mg. 
	B. Cu, Fe, ZnO, MgO.
	C. Cu, FeO, ZnO, MgO. 
	D. Cu, Fe, Zn, MgO. 


Câu 29. Cho 2,06 gam hỗn hợp gổm Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít khí NO (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. Lượng muối nitrat sinh ra là:
	  A. 4,54 gam
	B. 7,02 gam
	C. 9,5 gam
	D. 7,44 gam


Câu 30. Cho 6,2 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng hết với nước thấy có 2,24 lít khí H2 (đktc) thoát ra. Cô cạn dung dịch khối lượng chất rắn khan thu đuoc
	  A. 9,5 gam
	B. 9,7 gam
	C. 9,4 gam
	D. 9,6 gam


Câu 31. Công thức chung của các oxit KL nhóm IIA là 
	  A. RO2.
	B. R2O3.
	C. RO. 
	D. R2O.


Câu 32. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M, thu được 1g kết tủa. Giá trị của V là
	  A. 0,672 lít 
	B. 0,224 lít và 0,672 lít
	C. 0,224 lít
	D. 0,224 lít hoặc 0,672 lít


Câu 33. Có 3 lọ, mỗi lọ đựng một oxit sau: CaO, FeO, Al2O3, chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các oxit trên?
	  A. Dung dịch NaOH
	B. Dung dịch HNO3
	C. H2O
	D. Dung dịch HCl


Câu 34. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây?
	  A. Làm thực phẩm lâu chín.
	B. Gây nhiễm trùng da.

	  C. Làm tắc các đường ống dẫn nước. 
	D. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng. 


Câu 35. Phản ứng nào sau đây thể hiện Fe có tính khử mạnh hơn Cu?
	  A. Fe2+ + Cu ( Cu2+ + Fe 
	B. Fe ( Fe2+ + 2e

	  C. Fe3+ + 3e ( Fe 
	D. Fe + Cu2+ ( Cu + Fe2+ 


Câu 36. Liên kết kim loại là
	  A. liên kết do lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu trong tinh thể kim loại.

	  B. liên kết do sự góp chung các electron để đạt đến cơ cấu bền của khí hiếm.

	  C. liên kết sinh ra do các electron tự do gắn các ion dương kim loại với nhau.

	  D. liên kết giữa các nguyên tử trong mạng tinh thể kim loại.


Câu 37. Để làm mất tính ứng vĩnh cửu ta dùng cách nào sau đây? 
	  A. Dùng Ca(OH)2 vừa dư.
	B. Dùng HCl vừa đủ.

	  C. Dùng Na2CO3 hoặc K3PO4. 
	D. Đun sôi nước. 


Câu 38. Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở catot xảy ra quá trình
	  A. oxi hóa Na+. 
	B. khử Na+. 
	C. oxi hóa nước. 
	D. khử nước. 


Câu 39. Trong hợp chất nguyên tố KLKT chỉ có số oxi hóa là
	  A. +1.
	B. +3.
	C. +2.
	D. -2.


Câu 40. Cặp nào gồm 2 chất mà dung dịch mỗi chất đều làm quỳ tím hóa xanh?
	  A. Al2(SO4)3, NaAlO2. 
	B. NaHCO3, NaAlO2.

	  C. AlCl3, Na2CO3.
	D. Ca(NO3)2, Na2CO3.


---------- HẾT ----------
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